
• Hảo tâm xuất gia là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

HẢO TÂM XUẤT GIA

❖ Là người xuất gia:

• Không bị thế lực nhà Vua ép bức,

• Không vì tham cầu mạng sống,

• Không vì lánh nạn,

• Không vì thiếu nợ.

• Vốn vì mong cầu chánh pháp,

• Vì lòng chánh tín mà vào trong cửa Phật pháp.



➢ La-Hầu-La là con của thái tử Sĩ-đạt-ta. 

➢ PHẬT không có con.

 La-Hầu-La là con của ai?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



❖ Vì muốn ba ngôi Tam Bảo được phân biện rõ ràng:

o PHẬT BẢO: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

o PHÁP BẢO: Lúc truyền giới này là 10 giới Sa Di.

o TĂNG BẢO: Ngài Xá-Lợi-Phất.

❖ Kinh VỊ TẰNG HỮU nói: “La-Hầu-La năm lên 09 tuổi đi xuất gia

làm Sa Di. Ngài Xá-Lợi-Phất làm Hòa Thượng. Ngài Mục-Kiền-Liên

làm A-xà-lê truyền 10 giới cho La-Hầu-La”.

• Vì sao Phật không truyền giới mà dạy ngài Xá-lợi-phất?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



➢ Vị Sa-di đầu tiên trong Tăng đoàn đức Phật là tôn giả 

La-Hầu-La.

 Ai là vị Sa-di đầu tiên trong Tăng đoàn đức Phật?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
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GIỚI SA-DI

GIỚI THỨ NHẤT

KHÔNG SÁT SANH



Taùnh Giôùi

Giaù Giôùi

Cuûa 10 Giôùi Sa Di



TÁNH GIỚI
1

❖ Là Giới trọng: 4 giới đầu (trong 10 giới Sa-di).

❖ Là tự tánh của tham sân si. Bản chất của nó là ác,

➢Cho nên dù Phật có ra đời hay chưa ra đời, Phật có nói giới hay không nói

giới, xưa nay nếu phạm đến thì thành tội, (có hại)→ Nên gọi là Tánh Giới.

❖ Đây là từ phần tánh tội mà lập ra  Thường gọi là: Tánh Tội Giới 性罪戒,

Tánh Trọng Giới性重戒, Chủ Giới主戒, Cựu Giới舊戒 .

• Chữ “cựu” là có sẵn. Cựu giới là giới chủ.  Đây là những tội ác, chủng tử đã

huân tập nhiều đời và ăn sâu, khi vừa sinh ra nó đã có sẵn, gọi là câu sanh.

• Không đợi Phật chế giới, người đã thọ giới hay không thọ giới, khi phạm những

điều này đều có quả báo phải chịu.

GIÁ GIỚI
2

- Giá giới cũng gọi là Tân giới, khách giới, tức Thế cơ hiềm giới, ly

ác giới. Là Giới Phương Tiện để ngăn ngừa: Gồm 6 giới sau (trong 10 giới Sa Di).

❖ Bản chất những điều đó không ác, nhưng đức Như lai ngăn cấm, vì sợ nhơn

nó mà phạm vào tánh giới, đồng thời đề phòng sự chê bai của thế gian.



Nhaân Duyeân

Ñöùc Phaät

Cheá Giôùi



一曰不殺生。

解曰：上至諸佛、聖人、師僧、父母，下至蜎

飛蠕動、微細昆蟲，但有命者，不得故殺。或

自殺，或教他殺，或見殺隨喜。廣如律中，文

繁不錄。經載冬月生虱，取放竹筒中，暖以綿

絮，養以膩物，恐其饑凍而死也。乃至濾水覆

燈，不畜貓狸等，皆慈悲之道也。微類尚然，

大者可知矣！今人不能如是行慈，復加傷害可

乎？故經云：“施恩濟乏，使其得安，若見殺

者，當起慈心。”噫，可不戒歟！



Giaûng Giaûi



• Phật cấm không được sát sanh là không được giết hại những ai?

 THAÛO LUAÄN

❖ Không được sát hại bản thân (chính mình).

• Nghĩa này căn cứ vào nhân duyên đức Phật chế giới không sát sanh.

❖ Không được sát hại người khác:

• Trên từ chư Phật, Thánh nhơn, Sư Tăng, Cha mẹ.

• Dưới đến những loài bò bay máy cựa, những côn trùng nhỏ nhít nhất,

• Hễ có sinh mạng thì không được cố ý giết hại.

• Nghĩa là: Không được sát hại tất cả những loài hàm thức.



• Thân do cha mẹ sanh ra và nuôi lớn.

• Thọ sự dạy dỗ của Thầy Tổ, nhiều người.

• Nếu không sống được cho mình, thì nên sống cho người khác.

• Không được tự sát. Nếu tự giết là phạm tội sát sanh.

• Hơn nữa: Những khó khăn là do nghiệp của mình → Phải chuyển hóa.

• Nếu giết thì chỉ tạo thêm tội tự sát, nghiệp nặng hơn → Đọa lạc, khổ hơn.

• Như con trâu kéo cày, làm cho cái ách gãy để khỏi cày.

• Nhưng không biết còn người thợ cày, sẽ có cái ách chắc chắn và bị phạt.

• Thế nên: Tự tử không thoát khỏi nghiệp. Không nên làm.

• Nếu phạm, sẽ khổ hơn.

• Tự giết hại bản thân mình, có lỗi lầm (thiệt thòi) gì?

 THAÛO LUAÄN

• Chúng ta không có quyền tự giết.

• Nên sống có ý nghĩa, lợi ích.



Thượng chí chư Phật Thánh nhân…1

• Đức Phật thì sạch hết nghiệp cho nên không ai sát hại được. 

• Chỉ có Đề Bà Đạt Đa thị hiện lăn đá để có 1 trong 8 nạn thôi.

• Loài nhỏ, nếu lỡ giết thì sám hối được, nhưng còn mắc nợ mạng sống.

• Sám hối rồi không được tái phạm. (NGỘ SÁT HỮU BÁO)

Kiến sát tùy hỷ
2

• Nhân tùy hỷ thì có quả báo liên hệ.

• Chuyện THIÊN TỬ CHẾT: Chuyện do đức Phật kể lại.

(Kinh TĂNG NHẤT A HÀM II, trang 189 Hoặc KINH LỜI VÀNG, trang 214)



Đông ngoạt sanh sắc
3

 Lấy ý nghĩa trong Kinh, đức Phật nói cho Thầy Tỳ kheo già bị bệnh.

Lự thủy phúc đăng4

 Ở trên nói rõ về: “Thô tướng sát sanh.”

 Ở đây nói rõ về: “Tế hạnh hộ sanh.”

 Lược nước, che đèn: Thể hiện lòng từ bi.

 Lược nước là việc làm cần yếu của bậc Hiền thánh.

❖ Luật giải nói: “Khi muốn uống và dùng nước thì phải xem kỹ, không có côn

trùng mới dùng. Nếu có thì phải lấy lụa dày để lọc lượt, dùng bàn lượt để trong

đồ sạch rồi đem thả nhẹ trong chỗ múc nước trước kia. Đừng treo bỏ nó phải

chết khô.”

 Cho thấy: Chúng ta chỉ lược được những loài côn trùng mình thấy được.

Ý nói: Dù là loài lớn hay nhỏ,

đều không được giết hại.



NHƯỢC KIẾN SÁT GIẢ, ĐƯƠNG KHỞI TỪ TÂM5

• Nên bằng tâm từ bi để cứu vớt chứ không phải làm một việc hời hợt, 

cầu phúc, cầu danh... riêng cho bản ngã mình.

• Biến lòng từ bi bằng hành động cứu vớt tích cực, hết lòng.

Thượng chí chư Phật Thánh nhân…
1

Kiến sát tùy hỷ
2

Đông ngoạt sanh sắc
3

Lự thủy phúc đăng4



Giaûng Roäng



1  VÌ SAO KHÔNG NÊN SÁT HẠI CHÚNG SINH?

1) Tôn trọng sự công bằng: Mình không chịu được đớn đau, thích sống sợ chết, 

sân si hận thù khi ai đó tác động đến mạng sống của mình thì con vật cũng vậy.

2) Tôn trọng Phật tánh bình đẳng: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 

3) Nuôi dưỡng lòng từ bi: Không sát sanh thì tâm từ bi và căn lành tự tăng trưởng

4) Tránh nhân quả báo ứng oán thù: Giết nó, nó sẽ ôm hận, tái sanh và đòi mạng.

1 Về phương diện cá nhân. 2 Về phương diện xã hội



 Trong “Đại Luận”, Phật nói: “Người sát sanh có 10 tội”:

1) Thường chứa độc trong tâm, đời đời không dứt.

2) Người đời chán ghét, mắt chẳng muốn nhìn.

3) Tâm thường niệm ác và nghĩ những việc ác.

4) Người đời trông thấy thì hoảng sợ như sợ rắn, sợ hổ.

5) Khi ngủ giựt mình, lúc thức tâm cũng chẳng yên ổn.

6) Thường thấy chiêm bao dữ.

7) Khi mạng chung chết một cách gớm ghê.

8) Gây nghiệp nhơn chết yểu về đời sau.

9) Thân này hoại mạng chung đọa vào địa ngục.

10) May hết tội trong địa ngục, được làm người, phải chịu nạn 

chết non như trong kinh đã nói.



2  ĂN CÁ ĐỂ CÁ ĐƯỢC GIẢI THOÁT SỚM ?

• Bị tát tai thì sân và đánh lại.

• Giết cá để ăn → Cá ôm lòng oán hận mà chết  Tái sanh, đòi quả báo.

3  VUA TRẦN NHÂN TÔNG ĐÁNH GIẶC, VÌ SAO ĐƯỢC THÀNH TỔ ?

• ĐỊNH NGHIỆP: Thân, khẩu, ý đồng tạo nghiệp → Không thể sám hối tiêu 

tội và tu hành thành Tổ được.

• BẤT ĐỊNH NGHIỆP: Ý không tạo = Sám hối được và tu hành thành Tổ sư.

1  VÌ SAO KHÔNG NÊN SÁT HẠI CHÚNG SINH?



1. Vua Trần Nhân Tông đánh giặc, vì sao tu hành được thành Tổ?

2. Thế nào là tánh giới? Thế nào là giá giới?

3. Người đã thọ giới và không thọ giới cùng phạm một lỗi, ai bị tội nặng hơn?

4. Phật cấm không được sát sanh là không được giết hại những ai?

5. Tự giết hại bản thân mình, có lỗi lầm (thiệt thòi) gì?

6. Không được sát sanh qua mấy phương diện?

7. Nếu thấy người khác giết hại, chúng ta phải làm gì?

8. Vì sao không nên sát hại chúng sanh?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ





❖ ĐỊNH NGHIỆP: Thân, khẩu, ý đồng tạo nghiệp → Không thể sám hối

tiêu tội và tu hành thành Tổ được.

❖ BẤT ĐỊNH NGHIỆP: Ý không tạo = Sám hối được và tu hành thành

Tổ sư.

• Vua Trần Nhân Tông đánh giặc, vì sao tu hành được thành Tổ?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ





Tánh giới là từ tánh tội mà lập ra. Bản chất của nó là ác1

• Dù đức Phật có ra đời hay chưa ra đời; đức Phật có nói giới hay không nói giới; xưa

nay nếu phạm đến thì thành tội (có hại) cho nên gọi là tánh giới.

• Trong 10 giới của Sa Di, tánh giới là 4 giới đầu: Không sát sanh, không trộm cướp,

không dâm dục, không nói dối.

• Thế nào là tánh giới? Thế nào là giá giới?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Giá giới là giới phương tiện để ngăn ngừa 2

• Bản chất những điều đó chưa ác.

• Nhưng đức Phật thấy biết trước nên chỉ ra, ngăn cấm vì sợ nhơn phạm những điều giá giới

đó mà phạm vào tánh giới.

• Đồng thời để đề phòng, ngăn ngừa sự chê bai của thế gian.

• Trong 10 giới Sa Di, giá giới gồm 6 giới sau.



• Người đã thọ giới và không thọ giới cùng phạm một lỗi, 

ai bị tội nặng hơn?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

1. Trong nhất thời và trong phạm vi của một tội ấy, người đã thọ giới sẽ bị tội nặng

hơn. Do biết mà cố phạm. (Tội từ tâm).

2. Vô minh không biết lối đi, trôi lăn mãi trong sanh tử mới là đại khổ. Cho nên

nói: “sanh tử sự đại.” Vì vậy, nếu xét về dặm dài triền miên trong sanh tử thì

người đã thọ giới sẽ bị tội nhẹ hơn người chưa thọ giới rất nhiều.

• Bởi vì người đã thọ giới thì biết có giới, có phạm tội, biết cách sám tội và biết

chừa bỏ, không tái phạm. Nhờ vậy mà có ngày thoát khỏi đại khổ sanh tử.

• Người chưa thọ giới thì không biết như vậy, sống trong tùy tiện, không tự chủ

cho nên sẽ tái phạm nhiều lần và ở mãi trong sanh tử chịu đại khổ.



 Người đã thọ giới, nếu phạm thì tội lớn hơn người chưa thọ giới 

(Vì biết mà cố phạm). Như vậy, người thọ giới có bị thiệt thòi hơn 

người chưa thọ giới hay không? (Có lợi ích gì hơn chưa thọ).

 CUÏ THEÅ

 VẤN ĐỀ ĐẶT RA: Người đã thọ giới, nếu phạm → Tội lớn hơn người chưa 

thọ giới (Vì biết mà cố phạm).  VẬY THÌ: Người ĐÃ THỌ giới có bị 

THIỆT THÒI hơn người CHƯA THỌ giới hay không?  Trong trường hợp 

này, lợi ích của người đã thọ giới nằm ở chỗ nào?

• CÓ THỌ GIỚI → Sẽ biết giới →Mới biết có phạm  Nên lỡ phạm thì 

sám hối – Sau đó chừa, không phạm nữa  Biết để vượt thoát. Không ở 

trong sai lầm để đau khổ mãi.

• CHƯA THỌ GIỚI → Không biết giới → Không biết phạm  Có khi sai 

mà ngỡ là đúng → Ở trong sai lầm và chịu khổ mãi → Do đó: Thiệt thòi 

hơn người đã thọ giới và biết rõ giới.



• Phật cấm không được sát sanh là không được giết hại những ai?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Không được sát hại bản thân (chính mình).

• Nghĩa này căn cứ vào nhân duyên đức Phật chế giới không sát sanh.

❖ Không được sát hại người khác:

• Trên từ chư Phật, Thánh nhơn, Sư Tăng, Cha mẹ.

• Dưới đến những loài bò bay máy cựa, những côn trùng nhỏ nhít nhất,

• Hễ có sinh mạng thì không được cố ý giết hại.

• Nghĩa là: Không được sát hại tất cả những loài hàm thức.



• Tự giết hại bản thân mình, có lỗi lầm (thiệt thòi) gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Thân do cha mẹ sanh ra và nuôi lớn.

• Thọ sự dạy dỗ của Thầy Tổ, nhiều người.

• Nếu không sống được cho mình → Thì nên sống cho người khác.

• Không được tự sát. Nếu tự giết là phạm tội sát sanh.

• Hơn nữa: Những khó khăn là do nghiệp của mình → Phải chuyển hóa.

• Nếu giết thì chỉ tạo thêm tội tự sát, nghiệp nặng hơn → Đọa lạc, khổ hơn.

• Như con trâu kéo cày, làm cho cái ách gãy để khỏi cày.

• Nhưng không biết rằng, còn người thợ cày, sẽ có cái ách chắc chắn và bị phạt.

• Thế nên: Tự tử không thoát khỏi nghiệp. Không nên làm.

• Nếu phạm, sẽ khổ hơn.

• Chúng ta không có quyền tự giết.
• Nên sống có ý nghĩa, lợi ích.



• Không được sát sanh qua mấy phương diện?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Không được sát sanh qua ba phương diện:

1. Tự mình giết hại.

2. Xúi bảo người khác giết hại.

3. Hoặc thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ (vui theo).



• Nếu thấy người khác giết hại, chúng ta phải làm gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Nên từ bi thương xót cho người giết hại và con vật bị giết hại. Cụ thể:

1. Dùng tiền của để chuộc lấy con vật và thả ra.

2. Không có tiền của thì giáo hóa, xin con vật để thả.

3. Không được thì khéo léo, tận tâm khuyên nhủ người ấy thả con vật ra.

4. Nếu không được nữa thì nên dùng tâm từ bi cảm thông cho nổi đau của

con vật và thương cho nghiệp báo sau này của người giết. Nên khuyên

nhủ con vật xả bỏ thù hận, hướng về Tam Bảo để được liễu thoát.



• Vì sao không nên sát hại chúng sanh?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

 Vì tôn trọng sự công bằng.

 Tôn trọng Phật tánh bình đẳng.

 Nuôi dưỡng lòng từ bi.

 Tránh nhân quả báo ứng oán thù.

1

2

3

4

• Chỉ cần một việc, sẽ giữ tròn giới không sát sanh. Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

 Có tâm từ bi.1
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• Trong 10 giới Sa-di, giới không sát sanh được thể hiện qua mấy 

phương diện?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. 2 phương diện là tự mình giết hại và xúi bảo người khác giết hại.

b. 3 phương diện là cố ý tự mình giết hại; xúi bảo người khác giết hại

và thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ.

c. 3 phương diện là vô ý tự mình giết hại; xúi bảo người khác giết hại

và thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ.

d. b và c đều đúng.

e. Đáp án khác.

b. 3 phương diện là cố ý tự mình giết hại; xúi bảo người khác giết hại

và thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ.



• Vua Trần Nhân Tông đánh giặc, vì sao tu hành được thành Tổ?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Định nghiệp, có thể sám hối và tu hành thành Tổ.

b. Định nghiệp, không thể sám hối nhưng do túc duyên nhiều đời nên

vẫn tu hành thành Tổ.

c. Bất định nghiệp, có thể sám hối và tu hành thành Tổ.

d. Bất định nghiệm, không thể sám hối nhưng do túc duyên nhiều đời

nên vẫn tu hành thành Tổ.

c. Bất định nghiệp, có thể sám hối và tu hành thành Tổ.



• Trong 10 giới Sa-di, tánh giới bao gồm những giới nào?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

a. Không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không tà dâm.

b. Không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, không uống rượu.

c. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối.

d. Đáp án khác.d. Đáp án khác.



• Theo như trong bài học giới thứ nhất, vì sao không nên sát hại chúng sanh?

(1) Vì tất cả chúng sanh đều là bà con nhiều đời của mình.

(2) Vì tôn trọng sự công bằng.

(3) Vì tôn trọng Phật tánh bình đẳng.

(4) Vì bảo vệ môi trường sinh thái

(5) Vì nuôi dưỡng lòng từ bi. 

(6) Vì tránh nhân quả báo ứng oán thù.

(7) Vì tạo duyên lành với chúng sanh.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 4

a . (1), (2), (3) và (5)

c . (1), (3), (4) và (6)

e. Tất cả đáp án trên đều đúng

b . (2), (3), (5) và (6)

d . (2), (5), (6) và (7)

f. Đáp án khác

b . (2), (3), (5) và (6)



• Nếu thấy người khác giết hại, chúng ta phải làm gì?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 5

a. Nên tránh đi chỗ khác để không thấy cảnh thương tâm.

b. Nên từ bi thương xót cho người giết hại và con vật bị giết hại.

c. Nên dùng mọi phương tiện khuyên người ấy thả con vật, cho nó được

sống và người kia khỏi mang nghiệp sát sanh.

d. Cả b và c đều đúng.d. Cả b và c đều đúng.


